
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

164/BC-TCT 11/10/2023 Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác 

trọng tâm năm 2023 và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tính đến tháng 

9/2023

Lê Ngọc An

164/KH-UBND 11/10/2023 KẾ HOẠCH Đón tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không 

theo quy định (IUU) tại Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

177/TTr-UBND 11/10/2023 Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thành tích công tác từ năm học 2018-2019 đến năm 

2022-2023

Phạm Anh Tuấn

178/TTr-UBND 11/10/2023 Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc từ 2012-2013 đến năm học 

2022-2023

Phạm Anh Tuấn

179/TTr-UBND 11/10/2023 Về việc đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2022 - 2023 Phạm Anh Tuấn

193/GP-UBND 11/10/2023 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Nguyễn Tuấn Thanh

388/TB-UBND 11/10/2023 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác 

bồi thường,  giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam  phía Đông giai đoạn 2021- 

2025, đoạn qua địa bàn tỉnh

Lê Ngọc An

389/TB-UBND 11/10/2023 Hoãn họp theo Giấy mời số 857/GM-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh. Lê Ngọc An

390/TB-UBND 11/10/2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị Sơ kết công 

tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023

Lê Ngọc An

391/TB-UBND 11/10/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại Lê Ngọc An

392/TB-UBND 11/10/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lâm Hải Giang tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa 

bàn tỉnh

Lê Ngọc An

3736/QĐ-UBND 11/10/2023 Phê duyệt Phương án tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục “Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận” phục vụ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến một phần

Lâm Hải Giang

3737/QĐ-UBND 11/10/2023 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN năm 2022 và năm 2023

Nguyễn Tuấn Thanh

3738/QĐ-UBND 11/10/2023 Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn

3739/QĐ-UBND 11/10/2023 phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng Nhà máy May Hoài Sơn của 

Công ty TNHH May Hoài Sơn

Nguyễn Tuấn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 11/10/2023

Số: 11/10/2023



3740/QĐ-UBND 11/10/2023 Về việc Phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện 

dự án: Xây dựng Tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

3741/QĐ-UBND 11/10/2023 Đính chính Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu thiết chế Công đoàn – khu CC-09 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy 

Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

3742/QĐ-UBND 11/10/2023 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Mở rộng Trường Cao đẳng Nghề Bình Định

Hạng mục: Nhà thực hành nghề số 1

Lâm Hải Giang

3743/QĐ-UBND 11/10/2023 Cấp bổ sung kinh phí cho ngân sách thị xã An Nhơn để thực hiện các chính sách giáo dục theo quy định tại Quyết 

định số 77/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh

Lâm Hải Giang

3744/QĐ-UBND 11/10/2023 Công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Quản lý 

công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh

Lâm Hải Giang

3745/QĐ-UBND 11/10/2023 bổ sung dự toán kinh phí nam 2023 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng trẻ em 

sống tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

Lâm Hải Giang

3746/QĐ-UBND 11/10/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Lâm Hải Giang

3747/QĐ-UBND 11/10/2023 Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Anh Tuấn

3748/QĐ-UBND 11/10/2023 Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, 

triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024

Nguyễn Tự Công Hoàng

3749/QĐ-UBND 11/10/2023 Phê duyệt đề án và cho phép đóng cửa mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kim Sơn, xã 

Ân Đức, huyện Hoài Ân cho Công ty TNHH Tân Lập

Nguyễn Tuấn Thanh

3750/QĐ-UBND 11/10/2023 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định, 

khai thác nước dưới đất phục vụ hoạt động của dự án Khu Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại 

Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

3751/QĐ-UBND 11/10/2023  Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất hàng cơ khí đan nhựa 

giả mây, may nệm mousse của Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Nam Á

Nguyễn Tự Công Hoàng

3752/QĐ-UBND 11/10/2023 Điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Nội dung số 3, Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

3753/QĐ-UBND 11/10/2023 Về việc phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 04 hộ gia đình và điều chỉnh, bổ sung 

cho 04 hộ bị thu hồi đất do GPMB  thực hiện dự án: Xây dựng Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 

1D đến Quốc lộ 19 mới, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

3754/QĐ-UBND 11/10/2023 Về việc cử lãnh đạo Sở Công Thương đi công tác tại Hồng Kông và Hàn Quốc Phạm Anh Tuấn

3755/QĐ-UBND 11/10/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện 

Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh  

Phạm Anh Tuấn

7432/UBND- 11/10/2023 Thư gửi Tập đoàn Deawoo Nguyễn Tự Công Hoàng



7433/UBND-TH 11/10/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ Lê Ngọc An

7434/UBND-VX 11/10/2023 Về việc tăng cường công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét theo hướng dẫn của Bộ Y tế Lâm Hải Giang

7435/UBND-VX 11/10/2023 Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Tư vấn lập thiết kế BVTC-dự toán xây dựng, thuộc Dự án 

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng)

Lâm Hải Giang

7436/UBND-NC 11/10/2023 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3577/BCA-ANNĐ ngày 03/10/2023 của Bộ Công an Lê Ngọc An

7437/UBND-KT 11/10/2023 Đề xuất các nội dung liên quan phục vụ giải đua thuyền máy công thức 1 F1 H20 và Giải Aquabike nhà nghề Quốc 

tế Bình Định – 2024

Võ Gia Nghĩa

7438/UBND-VX 11/10/2023 Về việc Sở Thông tin và Truyền thông xin chủ trương thực hiện nhiệm vụ: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ 

thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

Lâm Hải Giang

7439/UBND-TH 11/10/2023 V/v xem xét nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Mai Linh Bình Định về việc nộp tiền thuế nợ vào ngân sách 

nhà nước

Lê Huy Vũ

7440/UBND-VX 11/10/2023 Về việc Trung tâm phim Tài liệu (Đài Truyền hình Việt Nam) đề nghị phối hợp tuyên truyền. Võ Gia Nghĩa

7441/UBND-VX 11/10/2023 Về việc báo cáo công tác đầu tư, hỗ trợ phát triển dược liệu của tỉnh Bình Định (hạn BC trước 15/10/2023) Võ Gia Nghĩa

7442/UBND-NC 11/10/2023 V/v kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Quốc phòng

Lê Ngọc An

7443/UBND-NC 11/10/2023 V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Lê Ngọc An

7444/UBND-TH 11/10/2023 Triển khai Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Kế hoạch và Đầu tư

Lê Ngọc An

7445/UBND-TH 11/10/2023 hướng dẫn trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Tây Sơn Nguyễn Tuấn Thanh

7446/UBND-TH 11/10/2023 Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 04 năm triển khai thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ

Lê Ngọc An

7447/UBND-TH 11/10/2023 Tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2024 thuộc 

các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

7448/UBND-KT 11/10/2023 V/v thực hiện Văn bản số 8573/BTNMT-KSVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Tuấn Thanh

7449/UBND-KT 11/10/2023 Về việc triển khai thực hiện tiêu chí thu nhập (tiêu chí 10) thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

7450/UBND-VX 11/10/2023 Về việc Báo Thế giới và Việt Nam đề nghị phối hợp  tuyên truyền Diễn đàn Kinh tế Cao cấp OECD-Việt Nam – 

Đông Nam Á 2023

Võ Gia Nghĩa

7451/UBND-TD 11/10/2023 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Võ Viết Ngữ và bà Lê Thị Thúy Hạnh ở tổ 14, khu vực 3, phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

7452/UBND-VX 11/10/2023 Về việc thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Võ Gia Nghĩa

7453/UBND-VX 11/10/2023 Về việc góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Võ Gia Nghĩa

7454/UBND-VX 11/10/2023 Về việc thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg và Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Võ Gia Nghĩa

7455/UBND-VX 11/10/2023 viết tham luận Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021-2025 Võ Gia Nghĩa

7456/UBND-VX 11/10/2023 V/v mua sắm bổ sung bàn, ghế học sinh từ nguồn kinh phí tiết kiệm qua đấu thầu Gói thầu: mua sắm tập trung bàn 

ghế học sinh THPT cho các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Lâm Hải Giang

7457/UBND-TD 11/10/2023 V/v xin vắng mặt phiên tòa hành chính vụ kiện của ông Mai Ngọc Hùng ở thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh.

Nguyễn Tuấn Thanh

7458/UBND-KT 11/10/2023 Gửi hoa chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam Nguyễn Tuấn Thanh 

7459/UBND-VX 11/10/2023 tham gia góp ý dự thảo Đề án Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động Võ Gia Nghĩa

7460/UBND-VX 11/10/2023 Về việc thực hiện giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực Võ Gia Nghĩa



7461/UBND-VX 11/10/2023 Về xem xét dự thảo Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2027 Võ Gia Nghĩa

7462/UBND-VX 11/10/2023 tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch mạng lưới 

cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Võ Gia Nghĩa

7463/UBND-VX 11/10/2023 Về việc Liên hiệp HTX Kinh tế số Việt Nam đề nghị làm việc với tỉnh để giới thiệu Liên danh và nội dung hợp tác 

chuyển đổi số.

Võ Gia Nghĩa

7464/UBND-VX 11/10/2023 đề xuất kinh phí thực hiện Chỉnh trang, sửa chữa một số công việc tại Đài Kính Thiên. Võ Gia Nghĩa

7465/UBND-KT 11/10/2023 V/v xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Nhật Minh Lê Ngọc An

7466/UBND-KT 11/10/2023 V/v Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam giới thiệu đơn vị công tác tại tỉnh Lê Ngọc An

7467/UBND-KT 11/10/2023  thực hiện Văn bản số 8639/BTNMT-TCCB của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Ngọc An

7468/UBND-TH 11/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đăng ký 

Chương trình công tác năm 2024

Lê Ngọc An

7469/UBND-TH 11/10/2023 thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn 

Nguyễn Tuấn Thanh

7470/UBND-KT 11/10/2023 Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị 

trường trực thuộc Bộ Công Thương

Phan Đình Hải

7471/UBND-KT 11/10/2023 Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão Nguyễn Tự Công Hoàng

7472/UBND-KT 11/10/2023 Chủ trương tổ chức mời gọi, lựa chọn doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng)

Nguyễn Tự Công Hoàng

7473/UBND-KT 11/10/2023 Chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai, Khu kinh tế 

Nhơn Hội 

Nguyễn Tuấn Thanh

7474/UBND-VX 11/10/2023 V/v chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tên địa bàn xã Nhơn Châu. Lâm Hải Giang

7475/UBND-VX 11/10/2023 Về việc tổ chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh Bình Định (các doanh nghiệp) Lâm Hải Giang

7476/UBND-TH 11/10/2023 Góp ý hồ sơ dự thảo Đề án Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc Lê Ngọc An

7477/UBND-KT 11/10/2023 đề xuất bổ sung mỏ vật liệu

phục vụ dự án xây dựng công trình

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông

giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

Lê Ngọc An

7478/UBND-KT 11/10/2023 Đề xuất góp ý hồ sơ Quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Lê Ngọc An

7479/UBND-KT 11/10/2023 V/v xem xét kiến nghị của UBND huyện Hoài Ân Lê Ngọc An

7480/UBND-TH 11/10/2023 tiếp tục thực hiện chống khai thác IUU quý III năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

7481/UBND-TH 11/10/2023 đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam Nguyễn Tuấn Thanh

7482/UBND-TH 11/10/2023 đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Nguyễn Tuấn Thanh

7483/UBND-TH 11/10/2023 đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam Nguyễn Tuấn Thanh

7484/UBND-TD 11/10/2023 V/v giải quyết kiến nghị, phản ánh của bà Đặng Thị Kim Lan Nguyễn Tuấn Thanh

7485/UBND-KT 11/10/2023 V/v xem xét kiến nghị của Tòa Giám mục Qui Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

7486/UBND-TD 11/10/2023 V/v trả lời Đơn của ông Trần Đức Long ở thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. Nguyễn Tuấn Thanh

7487/UBND-TH 11/10/2023 V/v Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí năm 2024 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Tuấn Thanh

7488/UBND-KT 11/10/2023 triển khai thực hiện Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh 

ủy về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2020-2025

Nguyễn Tuấn Thanh



7489/UBND-TH 11/10/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) Lê Huy Vũ

7490/UBND-TH 11/10/2023 V/v công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng


